
MA TRẬN KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KÌ I  

NĂM HỌC: 2024 - 2025 

MÔN: NGỮ VĂN 12 -  THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT 

HÌNH THỨC: TỰ LUẬN 
 

 

 

TT 

 

 

Kĩ 

năng 

 

 

Nội 

dung/đơn vị 

kĩ năng 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 

điểm 

Nhận biết 

(Số câu%) 

Thông hiểu 

(Số câu%) 

Vận dụng thấp 

(Số câu%) 

Vận dụng cao 

(Số câu%) 

TL % TL % TL % TL % 

1 Đọc  2 trích đoạn 

truyện ngắn 

ngoài sgk 

2 20% 2 20% 1 10% 0 0% 50 

2 Viết Viết bài văn 

nghị luận so 

sánh, đánh 

giá 2 tác 

phẩm 

truyện. 

(lấy văn bản 

trong phần 

đọc hiểu) 

2 20% 1 10% 1 10% 1  50 

Điểm các mức độ 40% 30% 20% 10%  100 

Tổng % điểm 70% 30% 

 
 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I KHỐI 12 

 NĂM HỌC 2024 - 2025 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Chương/ 

Chủ đề 

Nội 

dung/ 

Đơn vị 

kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Đọc hiểu Văn 

bản 

ngoài 

SGK 

Nhận biết:  

- Nhận biết được nhân vật người kể 

chuyện, ngôi kể, điểm nhìn trong truyện 

ngắn.  

1,5 TL 2,0 TL  1,5 TL 



- Nhận biết được một số yếu tố của truyện 

ngắn như: diễn biến tâm lí, hành động của 

nhân vật. 

- Nhận biết được đề tài, đặc điểm ngôn 

ngữ, thủ pháp nghệ thuật của truyện ngắn.  

Thông hiểu: 

- Tóm tắt được cốt truyện. 

- Phân tích được những đặc điểm của nhân 

vật truyện ngắn. 

- Lí giải vai trò, ý nghĩa của nhân vật với 

chủ đề, tư tưởng của tác phẩm. 

- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng của những 

chi tiết quan trọng trong tác phẩm. 

- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp 

của văn bản; phân tích được sự phù hợp 

giữa người kể chuyện, điểm nhìn trong 

việc thể hiện chủ đề của văn bản.  

Vận dụng: 

- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải 

nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học 

để đánh giá, phê bình văn bản truyện ngắn, 

thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của cá 

nhân về tác phẩm.  

- Đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục 

và thẩm mĩ của tác phẩm. 

Viết Viết 

bài 

văn 

nghị 

luận so 

sánh, 

đánh 

giá 2 

tác 

phẩm 

truyện. 
(lấy vb 

trong 

phần 

đọc 

hiểu) 

Nhận biết: 

- Giới thiệu được ngắn gọn, đầy đủ về hai 

đoạn trích/ tác phẩm văn học. 

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn 

bản nghị luận. 

- Sử dụng các thao tác lập luận chính gồm 

so sánh, đánh giá trong bài viết. 

Thông hiểu: 

- Lựa chọn được những cơ sở, căn cứ hợp 

lí, khoa học để so sánh. 

- Phân tích, chỉ ra được điểm giống và 

khác nhau giữa hai đoạn trích/ tác phẩm 

văn học. 

- Lí giải được lí do dẫn tới sự giống và 

khác nhau giữa hai đoạn trích/ tác phẩm 

văn học. 

Vận dụng: 

Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của sự giống 

và khác nhau giữa hai văn bản theo quan 

điểm riêng của cá nhân. 

Vận dụng cao: 

- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu 

tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết 

phục cho bài viết. 

 

1,0 

 

3,0 1,0 



- Vận dụng hiệu quả những kiến thức 

Tiếng Việt lớp 12 để tăng tính thuyết phục, 

sức hấp dẫn cho bài viết. 

Số câu 1 3 1 

% 10 30 10 

Tỉ lệ chung 50 
 

 

 


